
TT Họ và Tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ

Tên UBND cấp xã 

đang công tác

Tên 

Tỉnh/Thàn

h phố

Thư điện tử
Số điện thoại 

di động

1 Phạm Anh Tuấn Nam 12/16/1972 Phó Chủ Tịch UBND Xã Chí Minh Hải Phòng phamanhtuan.cm@haiphong.gov.vn 0983686252

2 Phạm Đức Đồng Nam 5/15/1980 Phó Chánh VP UBND Xã Chí Minh Hải Phòng phamducdong.cm@haiphong.gov.vn 0775298111

3 Nguyễn Cao Khương Nam 7/26/1980 Phó phòng kinh tế UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyencaokhuong.cm@haiphong.gov.vn 0984093682

4 Trần Thị Nga Nữ 2/19/1990 Phòng Văn Hoá UBND Xã Chí Minh Hải Phòng tranthinga.cm@haiphong.gov.vn 0979328501

5 Nguỹễn Trọng Khuyến Nam 2/26/1976 Phó giám đôc HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyentrongkhuyen.cm@haiphong.gov.vn 0985711813

6 Đỗ Thị Hiền Nữ 8/26/1988 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng dothihien.cm@haiphong.gov.vn 0987542228

7 Đặng Văn Sáng Nam 3/18/1986 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng dangvansang.cm@haiphong.gov.vn 0979805695

8 Nguyễn Thị Vân Nữ 10/8/1990 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenthivan.cm@haiphong.gov.vn 0374596624

9 Phùng Trọng Quang Nam 12/2/1974 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng phungtrongquang.cm@haiphong.gov.vn 0987466285

10 Đặng Thị Dung Nữ 9/10/1985 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng dangthidung.cm@haiphong.gov.vn 0987588182

11 Nguyễn Hà Mười Nam 12/3/1977 TT HCC UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenhamuoi.cm@haiphong.gov.vn 0387725442

HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH 

XÃ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:    08  /UBND-VHXH

v/v cấp tài khoản học trực tuyến về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, 
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12 Nguyễn Văn Đức Nam 11/3/1981 Phòng Kinh tế UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenvanduc.cm@haiphong.gov.vn 0915801089

13 Nguyễn Thị Nga Nữ 11/18/1991 Phòng Kinh tế UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenthinga.cm@haiphong.gov.vn 0974336006

14 Nguyễn Văn Tuấn Nam 5/5/1975 Phòng Kinh tế UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenvantuan.cm@haiphong.gov.vn 0979237507

15 Phạm Thị Hoa Nữ 9/20/1976 Phòng Văn Hoá UBND Xã Chí Minh Hải Phòng phamhoa.cm@haiphong.gov.vn 0975934259

16 Trần Thị Loan Nữ 11/1/1973 Phòng Văn Hoá UBND Xã Chí Minh Hải Phòng tranthiloan.cm@haiphong.gov.vn 0972672716

17 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/14/1990
Văn phòng 

HĐND&UBND
UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenthinhung.cm@haiphong.gov.vn 0969282118

18 Nguyễn Thị Tươi Nữ 10/6/1987
Văn phòng 

HĐND&UBND
UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenthituoi.cm@haiphong.gov.vn 0973175228

19 Nguyễn Thành Trung Nam 2/20/1982 Phòng Văn Hoá UBND Xã Chí Minh Hải Phòng nguyenthanhtrung.cm@haiphong.gov.vn 0904874589

Phạm Anh Tuấn

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

 - Sở Khoa học&Công nghệ;

 - Lưu: VT.

mailto:nguyenthanhtrung.cm@haiphong.gov.vn
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Stt Họ và Tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ

1
Nguyễn Văn A Nam 9/9/1999 Chánh Văn phòng

2

3

4

TỔNG CỘNG:

1. Phòng,ban và đơn vị trực thuộc: .......................... đơn vị

2. Tổng số cán bộ, công chức được cử tham gia Chương trình đào tạo: .............. người

Lưu ý:

- Yêu cầu nhập đúng email và số điện thoại

- Trường họ tên không được viết tắt

- Trường số điện thoại phải là định dạng số, đúng 10 số. Nếu không viết được số 0 thì thêm dấu nháy đằng trước số 0 (') (VD: '0123456789)

- Trường email cần phải đúng định dạng email, không bị thừa dấu cách ở trên và dưới.

- Mỗi học viên có 1 số điện thoại và 1 email riêng, không trùng email/sđt giữa các học viên

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

ĐƠN VỊ…........................... DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

MẪU 02: DÀNH CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH























































Phòng, ban và đơn vị 

trực thuộc

Tên đơn vị đang 

công tác

Tên Tỉnh/Thành 

phố
Thư điện tử

Văn Phòng
Sở Giao thông vận 

tải
Hải Phòng

abc@gmail.co

m

2. Tổng số cán bộ, công chức được cử tham gia Chương trình đào tạo: .............. người

- Trường số điện thoại phải là định dạng số, đúng 10 số. Nếu không viết được số 0 thì thêm dấu nháy đằng trước số 0 (') (VD: '0123456789)

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

mailto:abc@gmail.com
mailto:abc@gmail.com






















































Số điện thoại di động

0988.xxx.xxx

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
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